	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản trị tri thức
Mã số học phần: 7070220
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 21
	Bài tập: 9
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Nga
	0702-04

	2. ThS. Phan Thị Thùy Linh
	0702-03

	3. ThS. Nguyễn Thị Hường
	0702-12


2.2.Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp mỏ
2.3. Khoa: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần: 
3.1.Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:  
4. Mục tiêu của học phần
    Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản vai trò của tri thức và quản trị tri thức trong điều kiện nền kinh tế hiện nay. 
4.1. Kiến thức
4.1.1. Hiểu vị trí và vai trò của tri thức và quản trị tri thức trong doanh nghiệp
4.1.2. Hiểu khái niệm và đặc điểm của tri thức và quản trị tri thức  
4.1.3. Hiểu quá trình quản trị tri thức
4.1.4. Hiểu về nhân viên tri thức và quản trị nhân viên tri thức
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nhận biết được các dạng của tri thức 
4.2.2. Nhận biết được chu trình quản trị tri thức và các nội dung của chu trình đó 	
4.2.3. Phân tích được các hoạt động quản trị tri thức
4.2.4. Vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tế 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 7 chương:
Chương 0. Giới thiệu chung môn học
Chương 1. Các khái niệm chung về tri thức và quản trị tri thức
Chương 2. Sáng tạo tri thức
Chương 3. Nắm bắt và mã hóa tri thức
Chương 4. Chia sẻ tri thức
Chương 5: Ứng dụng tri thức
Chương 6: Quản lý nhân viên tri thức trong doanh nghiệp
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 0
	Giới thiệu chung môn học
	1
	4.1.1

	Chương 1
	Các khái niệm chung về tri thức và quản trị tri thức
	4+1
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	1.1
	Khái niệm tri thức
	
	

	1.2 
	Các dạng của tri thức
	
	

	1.3
	Khái niệm quản trị tri thức 
	
	

	1.4
	Chu trình quản trị tri thức 
	
	

	1.5
	Vai trò của tri thức và quản trị tri thức đối với doanh nghiệp
	
	

	1.6
	Thảo luận
	
	

	Chương 2
	Sáng tạo tri thức
	4+1
	4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	2.1
	Chuyển đổi và tương tác tri thức
	
	

	2.2
	Các phương thức chuyển đổi tri thức
	
	

	2.3
	Điều kiện sáng tạo tri thức trong doanh nghiệp
	
	

	2.4
	Thảo luận 
	
	

	Chương 3
	Nắm bắt và mã hóa tri thức
	3+2
	4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	3.1
	Khái niệm
	
	

	3.2
	Nắm bắt tri thức ẩn
	
	

	3.3
	Mã hóa tri thức
	
	

	3.4
	Thảo luận
	
	

	Chương 4
	Chia sẻ tri thức
	4+2
	4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	4.1
	Khái niệm 
	
	

	4.2
	Các công cụ chia sẻ tri thức
	
	

	4.3
	Những rào cản trong chia sẻ tri thức
	
	

	4.4
	Vốn xã hội của doanh nghiệp 
	
	

	4.5
	Thảo luận
	
	

	Chương 5
	Ứng dụng tri thức
	3+2
	4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	5.1
	Khái niệm 
	
	

	5.2
	Ứng dụng tri thức ở mức cá nhân
	
	

	5.3
	Ứng dụng tri thức ở mức nhóm và tổ chức
	
	

	5.4
	Thảo luận 
	
	

	Chương 6
	Quản lý nhân viên tri thức trong doanh nghiệp
	2+1
	4.1.4, 4.2.4

	6.1
	Nhân viên tri thức và những đặc điểm
	
	

	6.2
	Công nghệ và nhân viên tri thức
	
	

	6.3
	Quản trị nhân viên tri thức
	
	

	6.4
	Thảo luận 
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
-Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
- Giờ bài tập 
* Nêu các câu hỏi thảo luận, hướng dẫn sinh viên thực hiện các yêu cầu của bài tập nhằm đạt được các mục tiêu môn học.
* Thảo luận tình huống tổng hợp
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Thị Hoài Nga, Bài giảng Quản trị tri thức trong các doanh nghiệp, 2018
        [2] Đặng Thị Việt Đức, Nguyễn Thu Hương, Quản trị tri thức trong doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2016
    [3] I. Nonaka, R. Toyama, T. Hirata, Quản trị dựa vào tri thức, Nhà xuất bản Thời đại, 2015                         
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên chuẩn bị

	1
	Chương 0: Giới thiệu chung môn học
Chương 1: Các khái niệm cơ bản
1.1. Khái niệm tri thức
1.2. Các dạng của tri thức
1.3. Khái niệm quản trị tri thức
1.4. Chu trình quản trị tri thức

	1

3
	
	
	

Nghiên cứu chương 1 [1]
Tham khảo chương 1, 2 [2], chương 1 [3]
Yêu cầu: Nhớ được các khái niệm về tri thức và quản trị tri thức trong doanh nghiệp, nhận biết được chu trình quản trị tri thức

	2
	Chương 1: Các khái niệm cơ bản (tiếp)
1.5. Vai trò của tri thức và quản trị tri thức đối với doanh nghiệp
1.6. Thảo luận
Chương 2: Sáng tạo tri thức
2.1. Chuyển đổi và tương tác tri thức
2.2. Các phương thức chuyển đổi tri thức 
	
1



2
	
1
	
	Nghiên cứu chương 1, 2 [1]
Tham khảo chương 1, 2, 3 [2], chương 1, 3 [3]
Yêu cầu: Nhớ được các khái niệm, và hiểu được vai trò của quản trị tri thức trong doanh nghiệp, nắm được quá trình chuyển đổi và tương tác, các phương thức chuyển đổi của tri thức

	3
	Chương 2: Sáng tạo tri thức (tiếp)
2.2. Các phương thức chuyển đổi tri thức
2.3. Điều kiện sáng tạo tri thức trong doanh nghiệp
2.4. Thảo luận
Chương 3: Nắm bắt và mã hóa tri thức
3.1. Khái niệm 
	
2







1
	
1




	
	Nghiên cứu chương 2 [1]
Tham khảo chương 3 [2], chương 3 [3]
Yêu cầu: Nhớ được các phương thức chuyển đổi tri thức và các điều kiện sáng tạo tri thức trong doanh nghiệp, hiểu được khái niệm nắm bắt và mã hóa tri thức

	4
	Chương 3: Nắm bắt và mã hóa tri thức (tiếp)
3.2. Nắm bắt tri thức ẩn
3.3. Mã hóa tri thức
3.4. Thảo luận 

	
2
	
2
	
	Nghiên cứu chương 3 [1]
Tham khảo chương 4 [2]
Yêu cầu: Nhớ được các phương pháp nắm bắt tri thức ẩn bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, phương pháp mã hóa tri thức

	5
	Chương 4: Chia sẻ tri thức
4.1. Khái niệm
4.2. Các công cụ chia sẻ tri thức
4.3. Những rào cản trong chia sẻ tri thức
4.4. Vốn xã hội của doanh nghiệp
	

4
	


	
	Nghiên cứu chương 4 [1]
Tham khảo chương 5 [2]
Yêu cầu: Nhớ được các khái niệm và công cụ chia sẻ tri thức, hiểu được những rào cản trong chia sẻ tri thức và bản chất xã hội của tri thức, nhớ được khái niệm vốn xã hội của doanh nghiệp

	6
	Chương 4: Chia sẻ tri thức
 (tiếp)
4.5. Thảo luận
Chương 5: Ứng dụng tri thức
5.1. Khái niệm
5.2. Ứng dụng tri thức ở mức cá nhân 
	



2
	

2
	
	Nghiên cứu chương 5 [1]
Tham khảo chương 6 [2], chương 7 [3]
Yêu cầu: Chuẩn bị trả lời các câu hỏi thảo luận đã nêu, vận dụng được kiến thức đã học. Nhớ được khái niệm tri thức cá nhân, hiểu được ứng dụng tri thức ở mức cá nhân 

	7
	Chương 5: Ứng dụng tri thức
(tiếp)
5.3. Ứng dụng tri thức ở mức nhóm và tổ chức
5.4. Thảo luận
Chương 6: Quản lý nhân viên tri thức trong doanh nghiệp
6.1. Nhân viên tri thức và đặc điểm
6.2. Công nghệ và nhân viên tri thức 
	
1




1
	
2

	
	Nghiên cứu chương 5 [1]
Tham khảo chương 6, 7 [2], chương 8 [3]
Yêu cầu: Nắm được các hoạt động quản trị tri thức theo nhóm và doanh nghiệp, trả lời được các câu hỏi nêu để thảo luận, hiểu được các đặc điểm và mối quan hệ của công nghệ và nhân viên tri thức

	8
	Chương 6: Quản lý nhân viên tri thức trong doanh nghiệp (tiếp)
6.3. Quản trị nhân viên tri thức
6.4. Thảo luận
	

1
	

1

	
	Nghiên cứu chương 6 [1]
Tham khảo chương 6, 7 [2], chương 8 [3]
Yêu cầu: Nắm được đặc điểm nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp, xây dựng nhóm quản trị tri thức



	
	Hà nội, ngày     tháng     năm 2020

	TRƯỞNG KHOA


                  TS. Bùi Thị Thu Thủy

	TRƯỞNG BỘ MÔN


PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh
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